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 (Hymenocera picta Dana, 1852) TRONG ĐIỀU KIỆN THÍ NGHIỆM 

 
TRẦN VĂN DŨNG1, SAOWAPA SAWATPERA2 

(1) Khoa Nuôi trồng Thủy sản,  Trường Đại học Nha Trang  
(2) Viện Khoa học Biển,  Đại học Burapha - Thái Lan  

 
Tóm tắt: Nghiên cứu tập tính sinh sản là tiền đề quan trọng cho việc xây dựng quy 

trình sinh sản nhân tạo tôm cảnh biển. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm đi sâu mô tả 
chi tiết quá trình giao vỹ, đẻ trứng và ấp nở của tôm hề (Hymenocera picta Dana, 1852) và 
so sánh với tập tính sinh sản của một số loài tôm cảnh khác. Kết quả nghiên cứu cho 
thấy: quá trình giao vỹ diễn ra ngay sau khi lột xác khoảng 10 - 60 phút với 7 giai đoạn 
được mô tả chi tiết. Quá trình đẻ trứng và thụ tinh diễn ra sau đó khoảng 20 - 60 phút. 
Thời gian phát triển phôi trung bình của tôm hề là 14,48 ± 0,87 ngày (13 - 16 ngày) ở 
nhiệt độ 28 ± 0,7oC. Trong quá trình ấp nở, màu sắc của phôi biến đổi từ màu mận chín 
- tím nhạt - xám nhạt - xám đen ngay trước khi nở. Quá trình nở của phôi thường diễn ra 
vào buổi tối, khoảng 18.30 - 20.00 tùy theo điều kiện thời tiết. Thực chất quá trình này 
diễn ra khoảng 5 - 30 phút, với 80 - 95% ấu trùng được thoát ra, tuy nhiên cũng có thể kéo 
dài 2 ngày tùy thuộc vào chất lượng phôi và sức khỏe tôm mẹ. Nghiên cứu cũng cho thấy, 
tôm hề là loài thành thục và đẻ trứng liên tục trong suốt thời gian nghiên cứu (tháng 3 - 9), 
với chu kỳ (lột xác - giao vỹ - đẻ trứng - ấp nở - lột xác) trung bình là 16 ngày. 

Từ khóa: Tôm hề, Hymenocera picta, giao vỹ, đẻ trứng, ấp nở 

I. MỞ ĐẦU 
Tôm hề (Hymenocera picta Dana, 1852) là một loài tôm nhiệt đới thường phân bố ở 

phía Đông và giữa Thái Bình Dương (Calado, 2008; Fossa & Nielsen, 2000). Với đặc điểm 
hình thái mang các sắc tố độc đáo và sặc sỡ, chúng là loài có giá trị kinh tế cao trong 
ngành công nghiệp thủy sinh vật cảnh (Calado, 2008). Tuy nhiên, giống như các loài 
tôm cảnh khác, nguồn giống cung cấp cho thị trường vẫn chủ yếu được khai thác từ 
các vùng biển thuộc khu vực Đông Nam Á và Thái Bình Dương (Wabnitz et al., 
2003). Điều này đã đặt ra nhiều mối quan tâm đối với các nhà khoa học, quản lý và 
bảo tồn. 

Nghiên cứu về tập tính sinh sản của tôm cảnh nói chung, đặc biệt là tôm cảnh thuộc 
phân thứ bộ Caridea (gọi tắt là tôm Caridea), đã được đề cập trong một số nghiên cứu. 
Vào mùa sinh sản, tôm cái thường có những đặc điểm đặc biệt liên quan đến sự đẻ 
trứng, gắn trứng và ấp trứng dưới phần bụng thường gọi là “áo cưới” (Antheunisse et 
al., 1968; Bauer, 2004). Quá trình giao vỹ thường diễn ra trong vài phút đến vài giờ 
sau khi tôm cái lột xác tiền giao vỹ. Quá trình này có thể được phân chia thành 4, 5 hay 
7 giai đoạn tùy theo loài (Nguyễn Thanh Phương và ctv., 2003; Bauer, 1976; Chow et al., 
1982; Zhang et al., 1998).  
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Hoạt động đẻ trứng của tôm Caridea thường bắt đầu chỉ vài phút đến vài giờ sau khi 
giao vỹ (Bauer, 1976; Nguyễn Thanh Phương và ctv., 2003; Bauer & Abdalla, 2001; 
Bauer & Holt, 1998). Trứng thụ tinh sẽ được dính vào các sợi lông tơ của các đôi chân 
bụng (Nguyễn Thanh Phương và ctv., 2003; Bauer, 1976; Chow et al., 1982). Phôi được 
ấp bởi tôm mẹ trong khoảng thời gian vài tuần ở các nhóm loài nhiệt đới đến vài tháng với 
nhóm loài vĩ độ cao (Bauer, 1989; Bergstrøm, 2000). Trong quá trình nở của phôi, tôm 
mẹ cử động chân bụng liên tục để giải phóng ấu trùng ra ngoài. Thời gian nở của phôi tùy 
theo loài, ở tôm càng xanh quá trình này diễn ra trong khoảng 4 - 6 giờ (Nguyễn Thanh 
Phương và ctv., 2003). 

Ở tôm Caridea, sự thành thục, lột xác, giao vỹ, đẻ trứng, phát triển phôi và nở là các 
quá trình có mối liên hệ mật thiết với nhau và có tính chu kỳ. Chu kỳ này có thể dài ngắn 
tùy thuộc vào đặc điểm sinh thái, phân bố và kích cỡ của loài (Bauer, 2004; Bauer & 
Abdalla, 2000; Bauer & VanHoy, 1996; Bauer, 1989; Bergstrøm, 2000; Fossa & 
Nielsen, 2000). 

Các kết quả nghiên cứu về sinh học sinh sản của một số loài tôm cảnh, đặc biệt là các 
loài thuộc giống Lysmata và Stenopus (Bauer & Abdalla, 2000; Bauer & VanHoy, 1996; 
Bauer, 1979; Llodra et al., 2000; Omori & Chida, 1988) đã góp phần quan trọng trong 
việc xây dựng quy trình sản xuất giống. Tuy nhiên, các nghiên cứu trên tôm hề vẫn còn bỏ 
ngỏ. Nghiên cứu này đi sâu vào việc mô tả chi tiết về tập tính giao vỹ, đẻ trứng và ấp nở 
trứng của tôm hề và so với các nhóm loài tôm Caridea khác. 

II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
Nghiên cứu được thực hiện tại Viện Nghiên cứu Biển, Đại học Burapha, Thái Lan từ 

tháng 3 đến tháng 9 năm 2010 trên đối tượng tôm hề Hymenocera picta Dana, 1852. Theo 
McLaughlin et al. (2005), tôm hề có hệ thống phân loại thuộc ngành chân khớp 
Arthropoda, phân ngành Crustacea, lớp Malacostraca, phân lớp Eumalacostraca, tổng bộ 
Eucarida, bộ Decapoda, phân bộ Pleocyemata, phân thứ bộ Caridea, tổng họ 
Plaemonoidea, họ Hymenoceridae, giống Hymenocera và loài Hymenocera picta Dana, 
1852. Synonyms: Hymenocera elegans Heller, 1861; Hymenoceros pictus Dana, 1852 và 
Hymenocera latreillii Sharp, 1893 (Chace & Bruce, 1993). 

Chăm sóc và quản lý tôm bố mẹ 
Tôm bố mẹ (15 cặp) được nuôi riêng theo cặp trong các bể kính 30 L (30 × 30 × 25cm) 

đặt trong hệ thống lọc sinh học tuần hoàn. Chất lượng nước được duy trì thông qua vai trò 
lọc của rong biển kết hợp với vi sinh vật và sục khí 24/24 giờ. 

Tôm bố mẹ được cho ăn duy nhất sao biển Linkia sp. đến thỏa mãn. Định kỳ 2 - 3 
ngày, bể được siphon chất bẩn, thay nước mới và điều chỉnh độ mặn thích hợp. Nhiệt độ, 
độ mặn và pH được theo dõi hàng ngày, trong khi đó, hàm lượng oxy hòa tan, nitrite, 
ammonia và độ kiềm được xác định hàng tuần. 

Quá trình giao vỹ, đẻ trứng và thụ tinh 
Các hoạt động giao vỹ được quan sát và ghi hình ngay sau quá trình lột xác diễn ra tại 

bể nuôi tôm bố mẹ. Đáy bể được khoét một phần diện tích đủ rộng sao cho diện tích được 
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cắt bằng với diện tích của buồng giữ tôm bố mẹ (bằng mica, 10 × 10cm) đặt trong bể. Phía 
dưới bể được đặt một tấm gương để quan sát, ghi hình và xác định thời gian của quá trình 
giao vỹ. Sau khi quá trình giao vỹ kết thúc, tiến hành quan sát ngay các hoạt động đẻ trứng 
và thụ tinh. 

Quá trình nở của ấu trùng 
Sau 13 - 15 ngày ấp, khi phôi có màu xám đen tiến hành chuyển tôm mẹ vào bể nở có 

thể tích 30L với các điều kiện môi trường nước thích hợp. Bể nở được che kín bằng túi 
nylon màu đen, phần nylon che sát dưới đáy bể được chừa ra khoảng 1 - 2cm để thuận tiện 
cho quá trình quan sát, ghi hình và xác định thời gian nở của phôi. 

III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 
1. Quá trình giao vỹ  

Quá trình giao vỹ của tôm hề thường diễn ra sau khi lột xác khoảng 10 - 60 phút, cũng 
có thể kéo dài đến 3 giờ. Trong khi đó, khoảng thời gian này ở tôm càng xanh là 3 - 6 giờ 
(Nguyễn Thanh Phương và ctv., 2003). Tôm hề cái vẫn có khả năng giao vỹ trong khoảng 
thời gian 6 giờ sau khi lột xác, tuy nhiên, thời gian tối đa cho quá trình này chưa được xác 
định. Nghiên cứu của Zhang et al. (1998) cho thấy, loài Stenopus hispidus có khả năng 
giao vỹ trong khoảng 24 giờ sau khi lột xác. Sau 36 giờ, tỷ lệ giao vỹ thành công của 
chúng giảm xuống chỉ còn 25%. 

Tập tính giao vỹ của tôm hề 
Quá trình giao vỹ ở tôm Caridea có thể được phân chia thành 4 (Nguyễn Thanh 

Phương và ctv., 2003; Chow et al., 1982), 5 (Zhang et al., 1998) hay 7 giai đoạn (Bauer, 
1976) tùy theo đối tượng nghiên cứu. Ở đây, quá trình giao vỹ của tôm hề được chia làm 7 
giai đoạn. 

Giai đoạn I, tiếp xúc. Tôm hề đực không có biểu hiện gì đặc biệt cho đến khi tôm cái 
đã lột xác xong và cứng vỏ. Thông thường, tôm đực có thể nhận biết tôm cái thành thục 
thông qua pheromone, các tín hiệu hóa học, màu sắc hay tập tính được phát ra từ tôm cái 
mới lột xác (Bauer, 1976, 1979; Seibt, 1973; Caskey & Bauer, 2005; Caskey et al., 
2009a, b; Correa & Thiel, 2003; Fossa & Nielsen, 2000; Zhang & Lin, 2006). Sau 
đó, tôm đực tiếp cận tôm cái, dùng các đôi chân ngực, đặc biệt là đôi càng chạm liên tục 
vào tôm cái, ban đầu là các đôi càng và phần phụ đầu ngực, sau đó là đến phần bụng của 
tôm cái. Quá trình này diễn ra vài giây đến vài phút ở tôm hề nhưng có thể kéo dài từ 10 
phút đến 6 giờ ở tôm Stenopus hispidus (Zhang et al., 1998). 

Giai đoạn II, tôm đực trèo lên lưng tôm cái. Hoạt động này diễn ra tương đối dễ dàng 
và nhanh chóng ở tôm hề. Tuy nhiên, ở tôm Heptacarpus pictus, khi tôm đực leo lên tôm 
cái từ phía phần đầu ngực thay vì phần bụng, thường bị tôm cái dùng các đôi càng hay 
chân ngực ngăn cản (Bauer, 1976).  

Giai đoạn III, tôm đực cưỡi lên lưng tôm cái theo hướng song song và cùng chiều. Vị 
trí này đảm bảo cho quá trình giao vỹ của tôm đực và cái diễn ra thành công. Điều này thể 
hiện sự chấp thuận của tôm cái đối với tôm đực bởi sự từ chối chủ yếu diễn ra trong hai 
giai đoạn đầu. 
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Giai đoạn IV, tôm đực đu đưa và di chuyển linh hoạt trên cả hai bên thân của tôm cái. 
Đây là bước quan trọng trước khi tôm đực áp phần bụng của nó vào tôm cái.  

Giai đoạn V, nhào xuống. Tôm đực nằm dưới mặt bụng của tôm cái sao cho phần đầu 
ngực của tôm đực nằm dưới và vuông góc với đốt bụng một của tôm cái. Tuy nhiên, ở một 
số loài tôm Caridea khác, tôm cái nằm dưới tôm đực trong quá trình gắn túi tinh (Bauer, 
2004). Ở tôm càng xanh, tôm đực lật ngửa tôm cái lên một góc 20 - 30o (cùng chiều) và 
ôm giữ chặt tôm cái bằng các đôi chân ngực (Nguyễn Thanh Phương và ctv., 2003). Trong 
khi đó, ở loài Stenopus hispidus, tôm đực ở vị trí 150 - 180o (ngược chiều) so với tôm cái 
(Zhang et al., 1998).  

Giai đoạn VI, gắn túi tinh. Ở vị trí trên, tôm đực chuyển và gắn túi tinh vào bộ phận 
nhận tinh của tôm cái nằm ở gốc của đôi chân ngực thứ ba. Thời gian cho quá trình này ở 
cả tôm hề cũng như nhiều loài tôm khác đều diễn ra nhanh chóng thường 10 - 30 giây 
(Nguyễn Thanh Phương và ctv., 2003; Zhang et al., 1998; Bauer, 2004). Tuy nhiên, ở loài 
tôm Rhynchocinetes typus, quá trình này có thể kéo dài đến 3 giờ bởi sự lặp lại của quá 
trình gắn túi tinh (Correa & Thiel, 2003).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giai đoạn VII, tách rời ra. Sau khi gắn túi tinh, tôm đực tách khỏi tôm cái từ phía mặt 
bụng và hầu như không tiếp xúc với tôm cái cho đến khi quá trình đẻ trứng và thụ tinh kết 
thúc. Điều này cũng được mô tả trên nhiều loài tôm Caridea khác (Bauer, 2004). 

Sự gắn túi tinh ở tôm Caridea là tạm thời và không phức tạp như ở tôm he, ở đó, túi 
tinh được gắn vào thelycum của tôm cái và được sử dụng để thụ tinh cho nhiều lần đẻ 
(Bauer, 1991a, b; Bauer & Cash, 1991). Quá trình giao vỹ của tôm hề thường diễn ra trong 

         Giai đoạn I                                 Giai đoạn II                            Giai đoạn III 

            Giai đoạn IV                         Giai đoạn V - VI                       Giai đoạn VII 
Hình 1. Các giai đoạn của quá trình giao vỹ  
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khoảng vài phút, tuy nhiên, cũng có thể kéo dài đến 3 giờ (do lặp lại nhiều lần). Những ghi 
nhận của Bauer & Abdalla (2001) trên loài Palaemonetes pugio cho thấy, khoảng thời 
gian này dao động 1 - 5 phút, cũng có những trường hợp dưới 1 phút. Đa phần thời gian 
giao vỹ ở tôm Caridea diễn ra trong khoảng vài phút và không quá vài giờ (Bauer, 1976, 
1979; Bauer & Holt, 1998). Thông thường chỉ cần giao vỹ một lần, tôm đực có thể gắn 
túi tinh thành công cho tôm cái. Tuy nhiên, trong một số trường hợp đặc biệt, quá trình 
giao vỹ có thể lặp lại đến 3 lần mới hoàn tất. Sau khi giao vỹ, túi chứa tinh của tôm đực 
được gắn vào gốc của đôi chân ngực thứ ba. Túi tinh có dạng hình trụ, màu trắng, gắn 
chắc vào đó cho đến khi quá trình đẻ trứng và thụ tinh hoàn tất. Hầu hết tôm Caridea, túi 
tinh thường được gắn ở giữa gốc của các đôi chân bò cuối, tuy nhiên, ở tôm Heptacarpus 
sitchensis, túi tinh được gắn ở gốc của đôi chân bụng thứ nhất (Bauer, 2004; Chow et al., 
1982).  

Sau khi quá trình giao vỹ hoàn tất, tôm cái thường dùng đôi chân ngực thứ nhất dạng 
kìm sắc nhọn vệ sinh toàn bộ mặt dưới của phần giáp đầu ngực, gốc của các đôi chân 
ngực, đặc biệt là đôi chân ngực thứ ba nơi mà túi tinh gắn vào. Điều này nhằm mục đích 
chỉnh lại túi tinh và vệ sinh lại đường đi của trứng từ gốc chân bò thứ ba xuống phần bụng 
gắn vào các sợi lông tơ. Đồng thời, phần bụng và các đôi chân bụng cũng được vệ sinh 
liên tục và kỹ càng bởi sự phối hợp hoạt động của các đôi chân ngực, chân bụng và hoạt 
động cong gập thân của tôm mẹ. Hoạt động này nhằm chuẩn bị cho quá trình gắn trứng 
sau khi thụ tinh. Các tập tính này là đặc trưng của tôm Caridea đã được nghiên cứu và mô 
tả trên nhiều loài (Nguyễn Thanh Phương và ctv., 2003; Bauer, 1976).  

2. Quá trình đẻ trứng và thụ tinh 
Thời gian từ lúc giao vỹ đến lúc đẻ trứng thường từ 20 - 60 phút, cá biệt có thể kéo dài 

đến 4 giờ. Nghiên cứu của Wicker & Seibt (1970) cũng trên tôm hề cho thấy thời gian này 
là 1 - 2 giờ (trích theo Fossa & Nielsen, 2000). Trong khi đó, theo Nouvel & Nouvel 
(1937) hoạt động đẻ trứng diễn ra ngay sau khi giao vỹ ở đa số các loài thuộc họ 
Hippolytidea (trích theo Bauer, 1976). Thời gian này ở loài Stenopus hispidus là 15 - 20 
phút (Zhang et al., 1998), tôm càng xanh là 2 - 5 giờ (Nguyễn Thanh Phương và ctv., 2003), 
và một số loài tôm khác dao động vài phút đến vài giờ (Bauer & Abdalla, 2001; Bauer, 
1976, 1979; Bauer & Holt, 1998). 

Trước khi đẻ, tôm cái dùng đôi chân ngực thứ nhất để sắp xếp lại các lông tơ ở các đôi 
chân bụng và chỉnh lại túi tinh. Ngay trước khi đẻ, tôm mẹ dùng đôi chân ngực này cắt xé và 
trải rộng túi tinh ra phần diện tích xung quanh nơi túi tinh gắn vào. Theo Bauer (2004), hoạt 
động này giúp phân tách túi tinh thành những phần nhỏ trên đường đi của trứng từ lỗ sinh dục 
đến dính vào các nhánh trong chân bụng. 

Trong quá trình đẻ trứng, sự kết hợp của các đôi chân bụng đầu tiên dạng lá mảnh dài, có 
thể vươn tới gốc của các đôi chân ngực thứ ba và hai, kết hợp với hoạt động cong gập thân 
giúp tạo ra một buồng kín tạm thời để trứng thụ tinh với tinh trùng. Đặc điểm này cũng được 
mô tả trên nhiều họ thuộc phân thứ bộ Caridea như: Hippolytidea, Pandalidea và 
Palaemonidea (Bauer, 2004). Thiếu vắng buồng thụ tinh này, trứng sẽ bị rơi khỏi tôm mẹ 
trước khi dính vào mặt bụng. Trứng thụ tinh sẽ lần lượt dính từng chùm vào các lông tơ 
của các đôi chân bụng thứ tư, thứ ba, thứ hai và thứ nhất.  
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Trong và ngay sau khi đẻ trứng, nếu tôm cái bị sốc khi trứng chưa dính chắc vào các sợi 
lông tơ của các đôi chân bụng thì trứng sẽ bị rơi ra ngoài. Sự thụ tinh không cần thiết cho 
quá trình dính của trứng vào chân bụng bởi những tôm cái thành thục nhưng không được 
giao vỹ vẫn đẻ trứng sau khi lột xác. Tuy nhiên, những trứng không được thụ tinh sẽ bị 
rụng khoảng 3 - 7 ngày sau khi đẻ. Thời gian này chỉ là 1 - 2 ngày ở loài Lysmata 
wurdemanni (Bauer & Holt, 1998; Bauer, 1976) và Macrobrachium rosenbergii 
(Nguyễn Thanh Phương và ctv., 2003) hay 2 - 5 ngày ở loài M. heterochirus (Ching & 
Velez, 1985). Những trứng này cũng dễ bị rụng khi tiến hành các thao tác kiểm tra tôm mẹ 
sau đẻ, trong khi đó, không xảy ra với trứng được thụ tinh tốt. 

Thời gian của quá trình đẻ trứng và thụ tinh thường 20 - 60 phút ở tôm hề. Kết quả 
tương tự cũng được ghi nhận trên tôm càng xanh 10 - 60 phút (Nguyễn Thanh Phương và 
ctv., 2003). Thời gian này trên một số loài tôm Caridea khác thường là 20 - 30 phút 
(Bauer, 1976, 2004). Khi tôm cái giao vỹ xong, nếu bị các tác động như chuyển bể hay bắt 
kiểm tra quá trình đẻ trứng sẽ bị đình trệ. Sau khi loại bỏ các yếu tố này, tôm mẹ có thể đẻ 
trở lại.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Quá trình nở của phôi 
Thời gian phát triển phôi trung bình của tôm hề là 14,48 ± 0,87 ngày (13 - 16 ngày) ở 

nhiệt độ 28 ± 0,7oC. Tuy nhiên, theo Fiedler (1994) khoảng thời gian này là 17 - 24 ngày 
tùy theo nhiệt độ ấp nở. Trong quá trình ấp nở, màu sắc của phôi biến đổi từ màu mận chín 
- tím nhạt - xám nhạt - xám đen ngay trước khi nở. Quá trình nở của phôi thường diễn ra 
vào đầu buổi tối, khoảng 18.30 - 19.30. Ánh sáng và nhiệt độ là hai yếu tố cơ bản cho thấy 
có sự ảnh hưởng đến thời điểm nở của phôi và đã được đề cập trong một số nghiên cứu 
(Nguyễn Trọng Nho và ctv., 2006; Saigusa, 2000). Theo đó, thời gian phát triển phôi dao 
động 13 - 16 ngày và thời gian nở cũng dao động 18.30 - 20.00 tùy theo điều kiện thời tiết. 

Trước thời điểm đẻ, tôm mẹ thường vận động nhiều hơn, các đôi chân bụng quạt mạnh 
dần và phần bụng cũng bật nhiều hơn. Cường độ hoạt động tăng dần cho đến khi tôm mẹ 
búng mạnh và đẩy toàn bộ khối phôi ra ngoài. Ấu trùng thoát ra từ từ khỏi khối phôi 
chiếm 80 - 95% tổng lượng ấu trùng. Tuy nhiên, trong trường hợp tôm mẹ yếu hay chất 
lượng phôi kém, các ấu trùng được nở ra từ khối phôi của tôm mẹ một cách từ từ và trong 
một thời gian dài (2 ngày).  

A B C 
Hình 2. Quá trình đẻ trứng và nở của phôi 

A - Tôm mẹ đang đẻ trứng. B - Tôm mẹ búng nhảy để đẩy toàn bộ khối phôi ra ngoài.           
C - Ấu trùng đang từ từ thoát khỏi khối phôi 
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Như vậy, thời gian nở thường diễn ra trong khoảng 5 - 30 phút tùy vào chất lượng 
phôi. Thời gian này ở tôm càng xanh thường 3 - 4 giờ (Nguyễn Thanh Phương và ctv., 
2003), trong khi đó, ở loài Lysmata debelius là 9 giờ với 70 - 95% ấu trùng nở ra trong 2 - 
3 giờ đầu (Simões et al., 2002). 

Tôm hề là loài thành thục và đẻ trứng liên tục trong suốt thời gian nghiên cứu (tháng 3 
- 9), với chu kỳ (lột xác - giao vỹ - đẻ trứng - ấp nở - lột xác) trung bình là 16 ngày. Đây là 
một đặc điểm thường gặp ở các loài tôm Caridea kích thước nhỏ sống ở các vùng nhiệt đới 
và cận nhiệt đới khi chúng có khả năng tạo sản phẩm sinh dục liên tục cho đến hết mùa 
sinh sản hoặc đến khi chết (Bauer & Abdalla, 2001; Bauer & VanHoy, 1996). Sự 
thành thục và đẻ trứng của tôm hề không phụ thuộc vào tôm đực; trong khi đó, dinh dưỡng 
là một trong những nhân tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến các quá trình này (Saowapa & 
Vorathep, trao đổi riêng; Bauer, 2004; Calado, 2008). 

IV. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 
Tôm hề là một loài tôm Caridea có khả năng thành thục và đẻ trứng liên tục với chu kỳ 

(lột xác - giao vỹ - đẻ trứng - ấp nở - lột xác) trung bình là 16 ngày. 

Quá trình giao vỹ diễn ra sau khi lột xác 10 - 60 phút với 7 giai đoạn được mô tả chi 
tiết. Quá trình đẻ trứng và thụ tinh diễn ra sau đó khoảng 20 - 60 phút. Thời gian phát triển 
phôi trung bình là 14,48 ± 0,87 ngày (13 - 16 ngày) ở nhiệt độ 28 ± 0,7oC. 

Quá trình nở của phôi thường diễn ra vào buổi tối, khoảng 18.30 - 20.00, với thời gian 
khoảng 5 - 30 phút và lượng ấu trùng được thoát ra chiếm 80 - 95% tổng lượng ấu trùng. 

Cần tiến hành nghiên cứu sức sinh sản của tôm hề trong điều kiện thí nghiệm và ảnh 
hưởng của một số yếu tố như thức ăn và môi trường lên sức sinh sản của chúng. 
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MATING BEHAVIOUR, SPAWNING AND HATCHING OF HARLEQUIN 

SHRIMP (Hymenocera picta Dana, 1852) UNDER LABORATORY CONDITIONS 
 

TRAN VAN DUNG, SAOWAPA SAWATPEERA 
 
Summary: The study on reproductive behavior is an important basis for building an 

artificial reproductive process of marine ornamental shrimps. This study was conducted in 
order to give a detailed description of mating behavior, spawning and hatching of 
harlequin shrimp (Hymenocera picta Dana, 1852) and compare to those of other 
ornamental shrimps. The results show that the mating process took place from 10 to 60 
minutes after female molted with 7 stages which was described in detail. Spawning and 
fertilization often occurred between 20 and 60 minutes after mating activity. The average 
time for incubating of harlequin shrimp was 14.48 ± 0.87 days (13 - 16 days) at the  
temperature of 28 ± 0.7oC. During the incubating period, the colour of embryos changed 
from plum - light violet - light grey - blackish colour just before hatching. Hatching 
process often took place at night from 6.30 - 8.00 pm depending on weather conditions. 
The actual time of this process happened between 5 and 30 minutes with 80 - 90% total 
larvae released. However, this process also lasted 2 days depending on embryonic quality 
and broodstock health state. The study also shows that harlequin shrimp was a successive 
breeder during the studied period with a typical cycle of molting - mating - spawning - 
incubating - hatching - molting which took place at an average     of 16 days. 

Key words: Harlequin shrimp, Hymenocera picta, mating, spawning, hatching 
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